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cấp dưỡng cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 27. Thiệt hại về tinh thần

1. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được xác định là 0,5 ngày lương theo mức
lương cơ sở do Nhà nước quy định (sau đây gọi là ngày lương cơ sở) cho 01 ngày
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giữ người
theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ
sở cai nghiện bắt buộc được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị áp
dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố,
xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình
sự được xác định như sau:

a) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong trường
hợp khẩn cấp được xác định là 02 ngày lương cơ sở;

b) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ,
tạm giam, chấp hành hình phạt tù được xác định là 05 ngày lương cơ sở cho 01
ngày bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù;

c) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại không bị bắt, tạm
giữ, tạm giam hoặc chấp hành hình phạt không phải là hình phạt tù được xác định
là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày không bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành
hình phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

d) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chấp hành hình
phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo được xác định là 03 ngày
lương cơ sở cho 01 ngày chấp hành hình phạt;

đ) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại đã chấp hành xong
hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án mà sau đó mới có bản án, quyết định
của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người
đó thuộc trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự được xác
định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày chưa có bản án, quyết định của cơ quan,
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